
  

 

   

 

     

 

  

   

      

    

 

     

         

    

   

  

  

    

  

   

     

   

    

   

  

 

  

     

    

   

   

 

  

Xăm hình –  Các Biện pháp để  Phông ngừa vâ Kiểm soát Nhiễm trùng  

Trước khi Bắt đầu Xăm hình 

•	 Ghi lại tën, địa chỉ, số điện thoại của khách hâng, ngây vâ loại thủ thuật, cũng như tën 
nhãn viën xăm hình. 

•	 Lưu giữ hồ sơ về khách hâng, trường hợp phơi nhiễm khõng chủ ý vâ các vật dụng võ 
trúng đóng gói sẵn trong tt nhất ba năm, trong đó lưu trong tối thiểu một năm (365 ngây) 

tại cơ sở. 

•	 Ghi lại nhâ sản xuất, số lõ vâ ngây hết hạn của các vật dụng võ trúng đóng gói sẵn bao 
gồm cả kim. 

•	 Che phủ tất cả các thiết bị chiếu sáng cố định, bình xịt vâ các bộ phận của máy xăm 
hình mâ khõng thể vệ sinh vâ khử trúng được. Sử dụng mâng bọc nilon dúng một lần. 

Phải dúng mâng bọc nilon mới cho mỗi khách hâng. 

•	 Vệ sinh vâ khử trúng gối tựa đầu, bân lâm việc vâ ghế sau mỗi khách hâng. Sử dụng 
một chất khử trúng có nồng độ thấp. 

•	 Cung cấp cho khách hâng thõng tin về thủ thuật vâ mọi rủi ro đi kêm. 

•	 Kiểm tra vúng da sẽ được xăm hình xem có bị viëm hoặc nổi mẩn khõng. Tránh xăm 
hình trong phạm vi 6 inch cách vúng da bị đỏ, sưng, nhiễm trúng hoặc nổi mẩn. 

•	 Rửa sạch tay của bạn trước khi đeo găng tay dúng một lần vâ sau khi tháo găng tay. 

•	 Sử dụng một đõi găng tay dúng một lần mới cho mỗi khách hâng. 

•	 Lâm sạch vúng da đó bằng một chất khử trúng được phë duyệt như cồn isopropyl 70%. 
Sử dụng tăm bõng dúng một lần. 

•	 Khõng nën sử dụng lăn khử múi để dán khuõn hình. 

•	 Thoa kem, kem dưỡng da (lotion), thuốc mỡ vâ mực theo cách tránh nhiễm khuẩn. 
– sử dụng bơm hoặc cốc mực dúng một lần. 

•	 Nếu cần dúng dao cạo để cạo lõng vúng da đó, dao cạo phải được tiệt trúng vâ vứt bỏ 
ngay sau khi sử dụng. Vứt bỏ dao cạo vâo hộp đựng vật sắc nhọn được phë duyệt. 

Khõng được vứt hộp đựng vật sắc nhọn cúng với rác thải đõ thị. 

Chuẩn bị Kim của Riêng Bạn 

•	 Cơ quan Y tế Cõng cộng Toronto khuyến nghị nën sử dụng kim vâ cần kim mua ở dạng 
đóng gói sẵn, võ trúng vâ sẵn sâng để sử dụng. Lưu giữ hồ sơ ghi rô các vật dụng nây 

trong tt nhất ba năm, trong đó lưu trong tối thiểu một năm (365 ngây) tại cơ sở. Một năm 

tại cơ sở vâ năm năm trong hồ sơ. 

•	 Nếu kim được nhãn viën chuẩn bị thì kim đó phải được mua ở dạng đóng gói sẵn vâ võ 
trúng. Sau đó, kim vâ cần kim phải được vệ sinh bằng máy rửa siëu ãm, đóng gói lại vâ 

tiệt trúng trước khi sử dụng. Phải ghi ngây tiệt trúng vật dụng trën bao bì. 

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/bodysafe/about-bodysafe/disinfection-of-instruments-equipment/


 

   

   

 

   

      

      

   

   

  

    

 

   

      

   

     

    

     

   

   

    

      

 

    

     

  

      

 

  

 

    

      

 

   

 

  

    

•	 Lấy các dụng cụ vâ kim võ trúng đóng gói sẵn ra khỏi bao bì trước mặt khách hâng. 

•	 Vứt bỏ kim vâ cần kim vâo hộp đựng vật sắc nhọn được phë duyệt ngay sau khi sử 
dụng. Khõng được vứt hộp đựng vật sắc nhọn cúng với rác thải đõ thị. 

Tiệt trùng Thiết bị trong Máy khử trùng 

•	 Bất kỳ vật dụng nâo sẽ được tiệt trúng đều phải được vệ sinh trước. Có thể sử dụng 
máy rửa siëu ãm để vệ sinh dụng cụ trước khi tiệt trúng. 

•	 Phải đóng gói tất cả các vật dụng trước khi tiệt trúng. 

•	 Phải giám sát máy tiệt trúng để đảm bảo chõng hoạt động bình thường. 

•	 Có ba loại giám sát cần thiết: sinh học, hóa học vâ vật lý. 

•	 Để biết thëm thõng tin, hãy xem Trang web Tiệt trúng – Phông ngừa vâ Kiểm soát 
Nhiễm trúng. 

Các Xét nghiệm Bâo tử có Kết quả Khõng Đạt Yêu cầu 

•	 Khõng sử dụng bất kỳ thiết bị nâo từ lõ khõng đạt yëu cầu vâ bất kỳ vật dụng nâo được 
tiệt trúng sau xét nghiệm bâo tử có kết quả đạt yëu cầu lần gần nhất. 

•	 Bạn có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nâo đã được tiệt trúng trong thời gian máy hấp có kết 
quả xét nghiệm bâo tử đạt yëu cầu hoặc sử dụng các vật dụng võ trúng đóng gói sẵn. 

•	 Báo cáo xét nghiệm bâo tử có kết quả khõng đạt yëu cầu cho Cơ quan Y tế Cõng 
cộng Toronto. 

Chỉ thị Hóa học Khõng Đạt (Khõng Đổi Mâu) 

•	 Xử lý lại các vật dụng ngay lập tức bằng cách dúng một chỉ thị hóa học bën trong khác 
(loại 4) vâ một chỉ thị hóa học bën ngoâi nếu khõng nhìn thấy chỉ thị bën trong ở trong 

bao bì. 

•	 Nếu chỉ thị hóa học vẫn khõng đạt yëu cầu: 

o 	 Ngừng sử dụng các vật dụng từ các xét nghiệm có chỉ thị khõng đạt yëu cầu 

o 	 Tiến hânh xét nghiệm bâo tử ngay lập tức. 

•	 Sử dụng các vật dụng được xử lý lại từ xét nghiệm bâo tử có kết quả đạt yëu cầu lần 
gần nhất hoặc sử dụng các vật dụng được mua, đóng gói sẵn vâ võ trúng cho đến khi 

bạn nhận được kết quả xét nghiệm bâo tử. 

Cốc Mực vâ Mực 

•	 Cơ quan Y tế Cõng cộng Toronto khuyën bạn nën sử dụng cốc mực dúng một lần. Lâm 
sạch vâ khử trúng cốc mực trước khi sử dụng. Sử dụng chất khử trúng có nồng độ 

trung bình như cồn isopropyl 70%. 

•	 Vứt bỏ cốc mực dúng một lần sau khi dúng cho mỗi khách hâng. Vứt bỏ hết mực côn 
thừa. Sử dụng một cốc mực dúng một lần mới nếu cần thëm mực trong quá trình thực 

hiện thủ thuật. 

•	 Khõng được phép sử dụng miếng chên bằng xốp. 

https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/bodysafe/about-bodysafe/sterilization-infection-prevent-and-control/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/bodysafe/about-bodysafe/sterilization-infection-prevent-and-control/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/health-programs-advice/bodysafe/about-bodysafe/reporting-failed-spore-tests/


 

    

  

    

       

     

     

  

 

 

   

 

  

   

•	 Khõng nën sử dụng cốc mực dạng vông vì dụng cụ nây có thể gãy rủi ro cho người
thực hiện thủ thuật.

•	 Tiệt trúng cốc mực có thể tái sử dụng sau khi dúng cho mỗi khách hâng.

•	 Nếu sử dụng dụng cụ đỡ cốc mực, bạn phải vệ sinh vâ khử trúng dụng cụ đó sau mỗi
khách hâng. Sử dụng chất khử trúng có nồng độ cao.

•	 Nën sử dụng nước võ trúng để pha loãng mực. Khõng sử dụng nước máy để pha
loãng mực.

Hướng dẫn Chăm sóc Sau khi Xăm hình 

Mỗi khách hâng cần được thõng báo vâ nhận thõng tin bằng văn bản về cách chăm sóc da 

sau khi xăm hình vâ những gì họ nën lâm nếu da bị đỏ, sưng hoặc khó chịu. 

Có cãu hỏi/thắc mắc? Vui lông liën lạc với BodySafe theo địa chỉ BodySafe@toronto.ca 

hoặc gọi số 416-338-BODY(2639). 

toronto.ca/health 416.338.7600

mailto:BodySafe@toronto.ca
http://toronto.ca/health
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